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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

SÓC TRĂNG 

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN HÙNG 

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TRƯỜNG 

Năm học: 2023-2024 

ĐỀ CHÍNH THỨC  

 

Môn: GDCD 9 

(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề) 

 

Đề thi này có 01 trang 

 

Bài 1: (2,5 điểm). 

Hiến pháp là gì? Từ khi thành lập Nhà nước đến nay, nước ta đã ban hành mấy bản Hiến 

Pháp. Kể tên? 

Bài 2: (4,0 điểm) 

Phân biệt sự giống và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật về cơ sở hình thành, hình thức 

thể hiện và các phương thức đảm bảo thực hiện. 

Bài 3: (4,5 điểm). 

   a. Hợp tác là gì? Vì sao trong giai đoạn hiện nay, sự hợp tác quốc tế là một vấn đề rất 

cần thiết? Là học sinh em cần phải làm gì để phát huy tinh thần hợp tác?   

   b. Em hiểu như thế nào về quan điểm “ Hòa nhập chứ không hòa tan” trong quan hệ 

giao lưu hợp tác quốc tế? 

Bài 4: (4,0 điểm). 

Tình huống 1: Học xong pháp luật và kỉ luật , bạn Q đã giải thích với các bạn : “ Pháp 

luật và kỉ luật thì cũng đều là những quy định bắt buộc mọi người cả , có gì khác nhau 

đâu nhỉ ? Ai mà chẳng phải chấp hành pháp luật và kỉ luật” 

1. Em có đồng ý với cách giải thích của bạn Q không? Pháp luật và kỉ luật có khác nhau 

không? Khác nhau như thế nào? 

2. Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện pháp luật kỉ luật. 

Bài 5: (5,0 điểm). 

Dựa vào nội dung bài 13 – môn Giáo dục công dân lớp 8 “ Phòng chống tệ nạn xã hội” 

em hãy viết một bài văn ngắn (khoảng một trang giấy thi ) bàn về tinh thần trách nhiệm 

của học sinh trong việc phòng chống tệ nạn ma túy học đường. 

Bài viết đảm bảo bố cục 3 phần, là văn bản ngắn thể loại nghị luận, trình bày sạch, đẹp, 

khoa học. 

                                                       ------ Hết ------ 

 

Họ tên thí sinh: ......................................................... Số báo danh: ................................. 

Chữ ký của Cán bộ coi thi 1: .....................; Chữ ký của Cán bộ coi thi 2: ...................... 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
SÓC TRĂNG 

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN 

HÙNG  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP 

TRƯỜNG 
Năm học: 2023-2024 

CHÍNH THỨC 
 

 

Môn: GDCD 

(Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề)  
Hướng dẫn chấm 

Hướng dẫn chấm này có 03 trang 

 

Bài 1: (2,5 điểm) 

Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác đều được xây dựng ban hành trên 

cơ sở các quy định của Hiến pháp không được trái với Hiến pháp. (1,0 điểm)  

- 5 bản Hiến pháp (1,5 điểm)  

+ Hiến pháp năm 1946 

+ Hiến pháp năm 1959 

+ Hiến pháp năm 1980 

+ Hiến pháp năm 1992 

+ Hiến pháp năm 2013 

Bài 2: (4,0 điểm)  

* Giống nhau: Là những quy định, chuẩn mực nhằm giáo dục con người. Được 

mọi người ủng hộ và thực hiện .(1điểm)  

 * Khác nhau:  
 

Đạo đức Pháp luật 

Cơ sở hình 

thành. 

(1điểm) 

Đúc kết từ thực tế 

cuộc sống và nguyện 

vọng của nhân dân. 

Do Nhà nước ban hành.  

Hình thức thể 

hiện. (1điểm) 
 

Các câu ca dao, tục 

ngữ, các câu châm 

ngôn.  

Các văn bản pháp luật như bộ luật, luật 

trong đó có các quy định về quyền, 

nghĩa vụ của công dân, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan, cán bộ, công 

chức nhà nước. 

Biện pháp 

bảo đảm thực 

hiện (1điểm) 

Tự giác thông qua tác 

động của dư luận xã 

hội lên án khuyến 

khích, khen chê. 

Bằng sự tác động của NN thông qua 

tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục 

hoặc răn đe, cưỡng chế và xử lí các 

hành vi vi phạm. 

Bài 3: (4,5 điểm) 
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Câu a. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công 

việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung. (0,5 điểm) 

- Sự hợp tác quốc tế là cần thiết vì: Thế giới đang đứng trước những vấn đề bức 

xúc có tính toàn câu(bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, khắc phục tình 

trạng đói nghèo, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo,…) mà không một 

quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, thì sự hợp tác quốc tế là một vấn 

đề quan trọng và tất yếu.(1,0 điểm) 

- Trách nhiệm của học sinh: Ngay từ bây giờ, học sinh phải rèn luyện tinh thần hợp 

tác với bạn bè và mọi người xung quanh trong học tập, lao động, hoạt động tập thể 

và hoạt động xã hội.(1,0 điểm) 

Câu b. “Hòa nhập nhưng không hòa tan” là quan điểm của Đảng và Nhà nước ta 

trong quá trình hội nhập quốc tế. Được hiểu như sau: 

- Trong xu thế hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, chúng ta muốn phát 

triển phải có sự giao lưu với các dân tộc khác, với nền văn hóa khác. Trong quá 

trình giao lưu đó, dân tộc ta sẽ tiếp thu những tinh hoa văn hóa và những thành tựu 

khoa học kỹ thuật tiên tiến của nhân loại, đó là hòa nhập.(1,0 điểm) 

- Tuy nhiên trong quá trình ấy chúng ta luôn biết kế thừa, gìn giữ, phát huy truyền 

thống dân tộc; tiếp thu có chọn lọc, không đánh mất bản sắc riêng của mình, không 

bị đồng hóa bởi các dân tộc khác, đó là không hòa tan.(1,0 điểm). 

Bài 4: (4,0 điểm) 

Em không đồng ý với cách giải thích của bạn Quỳnh vì: những băn khoăn 

của Q mới chỉ là những điểm chung giữa pháp luật, kỉ luật. (1,0 điểm) 

Còn 2 yếu tố này có những điểm khác biệt đó là: 

                     Pháp luật (1,0 điểm)               Kỉ luật (1,0 điểm) 

- Là những quy tắc xử sự chung thể hiện 

bằng các văn bản.  

- Là những quy định, quy ước 

chung  

- Có tính bắt buộc - Yêu cầu mọi người phải tuân 

theo 

- Có hiệu lực trong toàn quốc - Có hiệu lực trong một tổ chức 

cộng đồng   

- Do nhà nước ban hành - Do tổ chức xã hội và cộng đồng 

đề ra 

- Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng việc 

giáo dục , thuyết phục, cưỡng chế 

- Thực hiện bằng tự giác , giáo 

dục. 

- Người vi phạm bị xử lí theo các quy định 

của pháp luật.  

- Người vi phạm bị xử lí theo các 

quy định của cơ quan đơn vị.  

Liên hệ : 

- Học tập , tìm hiểu để nắm được những quy định của pháp luật và kỉ luật . 
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- Tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật và kỉ 

luật trong các lĩnh vực. (1,0 điểm) 

Bài 5: (5,0 điểm) 

Mở bài: (0,5 điểm) 

Giới thiệu tệ nạn xã hội, đặc biệt ma túy đang là vấn đề bức xúc của toàn 

nhân loại. 

Thân bài: (4,0 điểm) 

1. Các biểu hiện của tệ nan ma túy: Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng. (1,0 điểm) 

2. Tác hại của ma túy (1,0 điểm): 

+ Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nguy cơ dẫn đến căn bệnh HIV/AIDS. 

+ Thiệt hại về kinh tế. 

+ Băng hoại về đạo đức, phá vỡ hạnh phúc gia đình. 

+ Rối loạn an ninh, trật tự xã hội. 

3. Thực trạng tệ nạn ma túy học đường và trách nhiệm bản thân trước tệ nạn 

này (2,0 điểm) 

Học sinh trình bày được các ý sau: 

- Thực trạng chung, nguyên nhân (0,5 điểm) 

- Thực trạng ở địa bàn mình đang học tập, sinh sống- nguyên nhân (0,5điểm) 

- Đưa ra các giải pháp của bản thân để phòng tránh (1,0 điểm) 

Kết bài: (0,5 điểm) 

Khẳng định tác hại của ma túy và quyết tâm bài trừ tệ nạn ma túy trong học 

đường. 

 

------ Hết ------ 

 


